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MỤC LỤC 

Giới thiệu
Suy thận, hay còn gọi là bệnh thận mạn tính (CKD), là một tình trạng y tế nghiêm trọng
ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải và nước của thận. Theo Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO), tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là ở những
người có các yếu tố nguy cơ như tiểu đường, huyết áp cao và béo phì.
Một trong những câu hỏi thường gặp của người bệnh suy thận là liệu họ có thể tiếp tục
tiêu thụ cà phê hay không. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về tác động của cà phê đối
với sức khỏe thận, đặc biệt là ở những người mắc bệnh suy thận.

Tác động của Caffeine và Cà phê lên Thận
Caffeine, thành phần chính trong cà phê, là một chất kích thích hệ thần kinh trung ương.
Nghiên cứu cho thấy caffeine có thể ảnh hưởng đến chức năng thận theo nhiều cách khác
nhau. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ caffeine có thể làm tăng tốc độ lọc cầu thận
(GFR) trong thời gian ngắn, nhưng tác động lâu dài của nó vẫn còn gây tranh cãi.
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Nghiên cứu Mendelian Randomization
Một nghiên cứu gần đây sử dụng phương pháp Mendelian Randomization đã chỉ ra rằng
nồng độ caffeine trong huyết tương cao có liên quan đến giảm GFR, trong khi lượng
caffeine tiêu thụ cao hơn lại có liên quan đến tăng GFR và giảm nguy cơ mắc bệnh thận
mạn tính. Điều này cho thấy rằng có thể có sự khác biệt giữa việc tiêu thụ cà phê và nồng
độ caffeine trong máu, và cách mà cơ thể chuyển hóa caffeine cũng có thể ảnh hưởng đến
chức năng thận.

Tác động tiêu cực của Caffeine
Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy lợi ích của cà phê đối với sức khỏe thận, nhưng cũng
có những nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến các vấn đề
như tăng huyết áp, protein niệu và thậm chí là suy thận. Caffeine có thể làm tăng huyết
áp tạm thời, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đã có huyết áp cao, một
yếu tố nguy cơ chính của bệnh thận.

Cà phê và các giai đoạn suy thận
Giai đoạn sớm (Giai đoạn 1-3)

Ở giai đoạn này, chức năng thận vẫn còn tương đối tốt. Người bệnh có thể tiêu thụ cà phê
với lượng vừa phải (thường là dưới 3 tách/ngày). Tuy nhiên, nên ưu tiên cà phê đen không
đường, vì việc thêm đường, sữa hoặc kem có thể làm tăng hàm lượng kali và photpho, gây
hại cho thận.

Giai đoạn muộn (Giai đoạn 4-5)
Ở giai đoạn này, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng. Người bệnh cần hạn chế tối đa
lượng cà phê tiêu thụ, thậm chí nên tránh hoàn toàn. Lượng kali và photpho trong cà phê,
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ngay cả khi không thêm phụ gia, cũng có thể gây quá tải cho thận và làm trầm trọng
thêm tình trạng bệnh.

Các yếu tố cần xem xét
Hàm lượng Kali và Photpho

Kali và photpho là hai khoáng chất cần được kiểm soát chặt chẽ ở người suy thận. Cà phê
chứa một lượng kali nhất định, và việc thêm sữa, kem sẽ làm tăng hàm lượng kali và
photpho. Người bệnh cần theo dõi chặt chẽ lượng kali và photpho nạp vào cơ thể hàng
ngày để tránh quá tải.

Huyết áp
Caffeine có thể làm tăng huyết áp tạm thời. Người bệnh suy thận thường có huyết áp cao,
vì vậy cần thận trọng khi uống cà phê, đặc biệt là những người đang điều trị huyết áp.

Tình trạng sức khỏe tổng thể
Người bệnh suy thận thường mắc kèm các bệnh lý khác như tiểu đường, tim mạch. Việc
uống cà phê có thể ảnh hưởng đến các bệnh lý này, vì vậy cần tham khảo ý kiến bác sĩ
trước khi quyết định uống cà phê.

Thuốc đang sử dụng
Một số loại thuốc điều trị suy thận có thể tương tác với caffeine. Người bệnh cần thông
báo cho bác sĩ về việc uống cà phê để tránh các tương tác thuốc không mong muốn.
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Lựa chọn thay thế
Nếu người bệnh suy thận muốn thưởng thức đồ uống có hương vị tương tự cà phê, có thể
lựa chọn các loại đồ uống khác như trà thảo dược (không chứa caffeine), nước ép trái cây
(hàm lượng kali cần được kiểm soát), hoặc các loại nước uống không chứa caffeine khác.

Vai trò của chuyên gia dinh dưỡng
Chuyên gia dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn người bệnh suy thận
xây dựng chế độ ăn uống phù hợp. Họ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của người bệnh,
xem xét các yếu tố như giai đoạn suy thận, các bệnh lý kèm theo, và thuốc đang sử dụng
để đưa ra lời khuyên cụ thể về việc tiêu thụ cà phê và các loại thực phẩm khác.

Kết luận
Người suy thận có thể uống cà phê, nhưng cần tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt để
đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Việc uống cà phê hay không, và lượng cà phê được phép
uống, cần được quyết định dựa trên tình trạng sức khỏe cụ thể của từng người bệnh và sự
tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Luôn ưu tiên sự an toàn và tuân thủ chỉ
dẫn của bác sĩ để quản lý tốt bệnh suy thận.

Tài liệu tham khảo
Caffeine Intake, Plasma Caffeine Level, and Kidney Function: A Mendelian Randomization1.
Study – PMC.
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Effect of Coffee Consumption on Renal Outcome: A Systematic Review and Meta-Analysis3.
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Coffee consumption linked to reduced risk of acute kidney injury, study finds | Johns4.
Hopkins Medicine.
Caffeine: How does it affect blood pressure? – Mayo Clinic.5.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y
tế. Người bệnh suy thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư
vấn cụ thể về chế độ ăn uống, bao gồm cả việc tiêu thụ cà phê.

https://www.hopkinsmedicine.org/news/news/research/coffee-consumption-linked-to-reduced-risk-of-acute-kidney-injury
https://www.hopkinsmedicine.org/news/news/research/coffee-consumption-linked-to-reduced-risk-of-acute-kidney-injury
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/expert-answers/blood-pressure/faq-20058543

